PHỤ LỤC SỐ 1
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN
(Ban hành kèm theo Quy chế hành nghề chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Họ và tên:
; Giới tính:

2. Ngày tháng năm sinh:
; Nơi sinh:

3. Quốc tịch:

4. Giấy CMND/Hộ chiếu số:
cấp ngày :................... tại.

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
(ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, thành phố/tỉnh)

6. Chỗ ở hiện tại:
(ghi chi tiết số nhà, khối/xóm, phường/xã, quận/huyện, thành phố, tỉnh)

7. Trình độ chuyên môn:

8. Đơn vị công tác:
(ghi rõ tên đơn vị, chức vụ, vị trí, bộ phận hiện đang làm việc - nếu có)

9. Số điện thoại liên lạc:
 Địa chỉ liên lạc:

Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị được cấp: 
(chữ in hoa).

Tôi làm Giấy này đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho tôi. Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và hồ sơ kèm theo.

	
Hồ sơ gửi kèm:
- Phiếu Lý lịch Tư pháp;
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao hợp lệ bằng TN đại học/thạc sỹ/
tiến sỹ;
- Bản sao hợp lệ các CC chuyên môn về CK;
- Kết quả thi sát hạch;
- 02 ảnh 4x6;
- Bản sao hợp đồng lao động với công ty chứng khoán/công ty QLQ/công ty đầu tư chứng khoán (nếu có);
- Tài liệu khác (nêu cụ thể).
	.........., ngày........ tháng....... năm......
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC SỐ 2
MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN
(Ban hành kèm theo Quy chế hành nghề chứng khoán)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
SƠ YẾU LÝ LỊCH

1) Họ và tên:
,

Giới tính:

2) Ngày, tháng, năm sinh:

3) Nơi sinh:

4) Quốc tịch:

5) Giấy CMND/Hộ chiếu số:
 cấp ngày:.......................... tại:

6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.............. (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện,tỉnh/thành phố)

7) Chỗ ở hiện tại:
 (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện,tỉnh/thành phố)

8) Trình độ văn hoá:

9) Trình độ chuyên môn:

10) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

	Thời gian
	Trường đào tạo
	Chuyên ngành đào tạo
	Khen thưởng
	Kỷ luật

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	


11) Quá trình làm việc:

	Thời gian
	Nơi làm việc
	Chức vụ
	Khen thưởng
	Kỷ luật

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


12) Quan hệ thân thân:

	Mối quan hệ
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Số Giấy CMND/Hộ chiếu
	Địa chỉ thường trú
	Nghề nghiệp
	Đơn vị công tác (nếu có)

	Bố
	
	
	
	
	
	

	Mẹ
	
	
	
	
	
	

	Anh/chị/em ruột
	
	
	
	
	
	

	Vợ/chồng
	
	
	
	
	
	

	Con
	
	
	
	
	
	


Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

	................, ngày.......tháng........năm........
Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh)
	............,ngày.......tháng........năm......
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC SỐ 3:
MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN
(Ban hành kèm theo Quy chế hành nghề chứng khoán)

	BỘ TÀI CHÍNH

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

-----

Chữ ký, họ tên của người hành nghề chứng khoán
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

(Loại chứng chỉ)

Số:...............................

Họ và tên: .............................................................................
Ngày tháng năm sinh:...........................................................
Quốc tịch: ............................................................................
Giấy CMND/Hộ chiếu số: ....................... cấp ngày: ...........

tại:..........................................................................................

Hà Nội, ngày.......... tháng......... năm.........
CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC




(Phụ lục đính kèm chứng chỉ hành nghề chứng khoán)

	Công ty chứng khoán/
Công ty quản lý quỹ/
Công ty đầu tư chứng khoán
	Quá trình chuyển đổi công tác của người hành nghề chứng khoán

	
	Ngày tiếp nhận
	Ngày thôi việc

	1. CÔNG TY ................................
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




	
	

	2. CÔNG TY ..............................
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




	
	

	3. CÔNG TY..............................
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




	
	

	4. CÔNG TY .............................
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




	
	

	5. CÔNG TY ...............................
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




	
	

	6. CÔNG TY ...............................
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




	
	


PHỤ LỤC SỐ 4:
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỔI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN
(Ban hành kèm theo Quy chế hành nghề chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỔI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Họ và tên:
(chữ in hoa); Giới tính:

2. Ngày tháng năm sinh:
; Nơi sinh:

3. Quốc tịch:

4. Giấy CMND/Hộ chiếu số:
 cấp ngày:.......................... tại:

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
 (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, thành phố/tỉnh)

6. Trình độ chuyên môn:

7. Chỗ ở hiện tại:
 (ghi chi tiết số nhà, khối/xóm, phường/xã, quận/huyện, thành phố, tỉnh)

8. Đơn vị công tác:
 (ghi rõ tên đơn vị, chức vụ, vị trí, bộ phận hiện đang làm việc - nếu có)

 9. Số điện thoại liên lạc:
; Địa chỉ liên lạc:

10. Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán hiện có:

CHỨNG CHỈ.
 Số: ....................... Ngày cấp:

11. Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị được cấp đổi:

CHỨNG CHỈ
(chữ in hoa).

Tôi làm Giấy này đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét cấp đổi Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho tôi. Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và hồ sơ kèm theo.

	
Hồ sơ gửi kèm:
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan đang làm việc hoặc địa phương nơi cư trú;
- Bản sao CCHN chứng khoán hiện có;
- Bản sao hợp lệ các CC chuyên môn về CK;
- 02 ảnh 4x6
- Kết quả thi sát hạch;
- Các tài liệu khác (ghi cụ thể - nếu có).
	.........., ngày....... tháng...... .năm......
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC SỐ 5:
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN
(Ban hành kèm theo Quy chế hành nghề chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Họ và tên:
(chữ in hoa); Giới tính:

2. Ngày sinh:
; Nơi sinh:

3. Quốc tịch:

4. Giấy CMND/Hộ chiếu số:
 cấp ngày:................... tại:

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
 (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, thành phố/tỉnh)

6. Trình độ chuyên môn:

7. Chỗ ở hiện tại:
 (ghi chi tiết số nhà, khối/xóm, phường/xã, quận/huyện, thành phố, tỉnh)

8. Đơn vị công tác:
 (ghi rõ tên đơn vị, chức vụ, vị trí, bộ phận hiện đang làm việc - nếu có)

9. Số điện thoại liên lạc:
; Địa chỉ liên lạc:

10. Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đã được cấp:

CHỨNG CHỈ.
 Số: ........................ Ngày cấp:

11. Lý do đề nghị được cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán:

Tôi làm Giấy này đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho tôi. Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và hồ sơ kèm theo.

	
Hồ sơ gửi kèm:
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CCHN chứng khoán đã được cấp;
- Bản sao hợp lệ các CC chuyên môn về CK;
- Hồ sơ pháp lý báo công an bị mất cắp (nếu có);
- 02 ảnh 4x6;
- Kết quả thi sát hạch;
- Các tài liệu khác (ghi cụ thể - nếu có).
	.........., ngày........ tháng....... năm.......
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC SỐ 6:
MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN
(Ban hành kèm theo Quy chế hành nghề chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Họ và tên:
; Giới tính:

2. Ngày tháng năm sinh:
; Nơi sinh:

3. Quốc tịch:

4. Giấy CMND/Hộ chiếu số:
 cấp ngày:..................... tại:

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
 (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, thành phố/tỉnh)

Chỗ ở hiện tại: 
 (ghi chi tiết số nhà, khối/xóm, phường/xã, quận/huyện, thành phố, tỉnh)

Trình độ chuyên môn:

8. Đơn vị công tác:
 (ghi rõ tên đơn vị, chức vụ, vị trí, bộ phận hiện đang làm việc – nếu có)

9. Số điện thoại liên lạc:
 Địa chỉ liên lạc:

10. Đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán loại:

CHỨNG CHỈ
(chữ in hoa)

11. Địa điểm đăng ký dự thi:
 (ghi rõ Hà Nội hoặc Tp. HCM)

Tôi làm Giấy này đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét cho tôi được dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và hồ sơ kèm theo.

	
Hồ sơ gửi kèm:
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao hợp lệ CMND;
- 02 ảnh 4x6;
- Tài liệu khác (nêu cụ thể - nếu có).
	.........., ngày........tháng...........năm........
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC SỐ 7:
MẪU THÔNG BÁO MẤT CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN/THAY ĐỔI THÔNG TIN XÁC NHẬN NHÂN THÂN TRONG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN
(Ban hành kèm theo Quy chế hành nghề chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
THÔNG BÁO MẤT CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN/THAY ĐỔI CÁC THÔNG TIN XÁC NHẬN NHÂN THÂN TRONG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Họ và tên:
(chữ in hoa); Giới tính:

2. Ngày tháng năm sinh:
; Nơi sinh:

3. Quốc tịch:

4. Giấy CMND/Hộ chiếu số:
 cấp ngày:.................. tại:

5. Số điện thoại liên lạc:
; Địa chỉ liên lạc:

6. Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán hiện có:

CHỨNG CHỈ
 Số: .................................. ngày cấp:

7. Lý do thông báo với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước:

a) Trường hợp 1: Bị mất chứng chỉ hành nghề chứng khoán
Ngày mất:

b) Trường hợp 2: Thay đổi thông tin xác nhận nhân thân trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán 

Nội dung thông tin trước khi thay đổi:

Nội dung thông tin sau khi thay đổi:

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

	
Hồ sơ gửi kèm:
- Hồ sơ pháp lý báo công an bị 
mất cắp (nếu có);
- Tài liệu chứng minh thay đổi thông tin xác nhận nhân thân;
- Tài liệu khác (ghi cụ thể - nếu có).
	........, ngày........ tháng......... năm........
NGƯỜI THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC SỐ 8:
MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HIỆN NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN VI PHẠM QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HOẶC KÝ KẾT, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN
(Ban hành kèm theo Quy chế hành nghề chứng khoán)

	CÔNG TY CHỨNG KHOÁN/CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ/CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN...
-----
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

	Số:............
	


THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HIỆN NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN VI PHẠM QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HOẶC KÝ KẾT, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên công ty:

2. Giấy phép thành lập và hoạt động số:
cấp ngày:

3. Lý do thông báo với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước:

a) Ký kết hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán:
chữ in hoa); 
- Quốc tịch:

- Giấy CMND/Hộ chiếu số:
 cấp ngày:..................... tại:

- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán:

- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán:
 cấp ngày:

- Ngày bắt đầu làm việc:

b) Chấm dứt hợp đồng lao động với người hành nghề chứng khoán

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán:
(chữ in hoa);

- Quốc tịch:

- Giấy CMND/Hộ chiếu số:
 cấp ngày:.................. tại:

- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán:

- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán:
cấp ngày:

- Ngày bắt đầu nghỉ việc:

- Lý do chấm dứt hợp đồng lao động:

c) Phát hiện người hành nghề chứng khoán vi phạm quy định của pháp luật

- Họ và tên người hành nghề chứng khoán:
(chữ in hoa); 
- Quốc tịch:

- Giấy CMND/Hộ chiếu số:
cấp ngày:...................... tại:

- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán:

- Số chứng chỉ hành nghề chứng khoán:
ngày cấp:

- Nội dung vi phạm:
(nêu chi tiết)

- Hình thức xử lý của công ty đối với người hành nghề chứng khoán (nếu có):


Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

	
Hồ sơ gửi kèm:
- Biên bản phát hiện vi phạm của người hành nghề;
- Hợp đồng lao động/QĐ tuyển dụng hoặc quyết định thôi việc;
- Tài liệu khác (ghi cụ thể - nếu có).
	.........., ngày........ tháng....... năm.......
(TỔNG) GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC SỐ 9:
MẪU BÁO CÁO HÀNG NĂM VỀ NGƯỜI ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Quy chế hành nghề chứng khoán)

	CÔNG TY CHỨNG KHOÁN.../CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ..../CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN....
-----
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

	Số:............
	


DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY TÍNH ĐẾN 31/12/.........

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên công ty:

2. Giấy phép thành lập và hoạt động số:
cấp ngày:

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Chúng tôi xin báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước danh sách nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại Công ty tính đến ngày 31/12/.... như sau:

	TT
	Văn phòng làm việc/Họ tên người được cấp chứng chỉ hành nghề CK
	Chức vụ
	Phòng/Ban/Bộ phận làm việc
	CCHNCK số
	Ngày cấp

	I.
	Trụ sở chính
	
	
	
	

	1.
	Ông....
	
	
	
	

	2.
	Bà......
	
	
	
	

	II.
	Chi nhánh.... (tên chi nhánh)
	
	
	
	

	1.
	Ông.....
	
	
	
	

	2.
	Bà........
	
	
	
	

	III.
	Phòng giao dịch.... (tên PGD)
	
	
	
	

	1.
	Ông.....
	
	
	
	

	2.
	Bà........
	
	
	
	

	IV.
	Đại lý nhận lệnh... (tên ĐLNL)
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	


Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung báo cáo này.

	
	
	......., ngày...... tháng......năm.....

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ
(Ký, ghi rõ họ tên)
	(TỔNG) GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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